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Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy năm 2026
Thuộc dự toán: Mua sắm và lắp đặt thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy 
năm 2026
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 9318/YCBG-BVĐKBN2 ngày 30/09/2026)
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	Danh mục
hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	
	
	
	

	1
	Dàn pin 24V tủ nhà trung tâm báo cháy
	- Điện áp danh định: 24V DC
- Loại ắc quy: Ắc quy kín khí
- Điện áp sạc: Khoảng 14.4V - 15V/bình.
- Điện áp ngắt xả an toàn: Khoảng 20V
- Vỏ: Nhựa ABS chịu nhiệt. D18
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	2
	Bộ

	2
	Chuông báo cháy
	- Điện áp hoạt động : 24V DC
- Nguồn năng lượng: Động cơ
- Báo động hiện tại: 35mA
- Trọng lượng: 418g
-  Đầu ra âm thanh: 90dB/M trở lên 
- Kích thước: 102(Đường kính) × 105(H)mm 
- Màu sắc: Màu đỏ
- Vật liệu: Hợp kim Alu 3.0mm
- Có tem kiểm định
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	5
	Chuông

	3
	Đèn báo cháy
	- Điện áp: 24DVC
- Dòng điện: 12mA
- Kích thước: 92mm(Dia.) x 58mm(H)
- Trọng lượng: ~52g
- Màu sắc: Đỏ
- Chất liệu: Nhựa chống cháy
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C to 55°C
- Có tem kiểm định
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	4
	Đèn

	4
	Nút ấn báo cháy
	- Điện áp: 24 VDC
- Đánh giá tiếp điểm: 24V DC 100mA
- Dòng điện: 30mA
- Kích thước: 140mm(Dia.) x 45mm(H)
- Trọng lượng: 150g
- Có tem kiểm định
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	17
	Nút

	5
	Đèn exit

	- Điện áp nguồn vào : AC 220V, 50Hz
- Nguồn ánh sáng : Sử dụng đèn LEDs siêu sáng
- Cường độ sáng: ≥50cd/m2
- Điện năng tiêu thụ : 3 Watt
- Thời gian sáng : 120 phút
- Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp : 1 giây
- Nhiệt độ làm việc : -100C to +500C
- Sử dụng pin khô : Ni-Cd 2*1.2V/800mAH
- Cấp độ bảo vệ : IP30
- Kích thước : 25mm x 350mm x 140mm
- Có tem kiểm định. 
- Đèn exit thoát hiểm 1 mặt: 39 đèn
- Đèn exit thoát hiểm 2 mặt: 7 đèn
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	46
	Đèn

	6
	Đèn sự cố
	- Ðiện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz
- Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục
- Công suất tiêu thụ: 3 Watt
- Thời gian sáng: 120 phút
- Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây
- Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/800mAH
- Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động
- Kích thước: 50mm x 255mm x 250mm
- Có tem kiểm định.
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	18
	Đèn

	7
	Tủ chữa cháy vách tường
	- Tủ để vòi chữa cháy kích thước 400x600x200mm
- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
- Lớp phủ: Sơn đỏ tĩnh điện
- Có tem kiểm định.
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	7
	Tủ

	8
	Vòi chữa cháy 
	Kích thước: dài 20m, Ø 50
- Chất liệu: 40% sợi Filament, 60% sợi Polyester
- Lớp lót: Tráng PVC
- Áp lực làm việc: 1.6 MPa
- Áp suất thử bền: ≥2.1MPa
- Áp suất vỡ vòi: ≥3.5MPa
- Tiêu chuẩn vòi đẩy: TCVN 5740:2023
- Tiêu chuẩn đấu nối: TCVN5739:2023
- Khớp nối: Hợp kim nhôm kiểu GOST (ngàm)
- Có tem kiểm định PCCC
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	10
	Bộ

	9
	Lăng phun
	- Kích thước: D50 
- Áp suất làm việc: 10 – 16 bar
- Áp suất tối đa: > 20 bar
- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Có kiểm định PCCC
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	10
	Bộ

	10
	Nội quy tiêu lệnh (1 bộ 4 tấm)

	Bộ nội quy tiêu lệnh gồm 04 tấm: 
+ Nội quy phòng cháy
+ Tỉêu lệnh chữa cháy
+ Bảng cấm hút thuốc
+ Bảng cấm lửa
Kích thước:
+ Tiêu lệnh chữa cháy: 32(cm) x 44(cm)
+ Cấm hút thuốc: 18(cm) x 40(cm)
+ Cấm lửa: 18(cm) x 40(cm)
+ Nội quy PCCC: 32(cm) x 44(cm)
- Chất liệu: Nhôm 
	10
	Bộ

	11
	Dây tiếp địa thuộc hệ thống chống sét 1x95mm2)
	- Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1
- Quy cách: Cu/PVC
- Ruột dẫn: Đồng
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định: Ruột dẫn đồng 95 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 75 oC với cách điện PVC
- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
- Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
- Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi
	70
	Mét

	12
	Nhân công lắp đặt
	- Nhân công lắp đặt các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy:
- Tháo dỡ và vận chuyển các đồ thay thế tới vị trí tập kết theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Vệ sinh mặt bằng sau khi lắp đặt xong. 
- Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt các thiết bị mới phải đảm bảo kết nối với hệ thống báo cháy của các toà nhà như nguyên trạng, đảm bảo quá trình vận hành ổn định. 
- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về đảm bảo an toàn thi công lắp đặt trong quá trình lắp đặt, tháo dỡ và vận chuyển các đồ thiết bị

	Gói
	1





Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

[bookmark: _Hlk180570931]Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 30/9/2026)
	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Thành phố Bắc Ninh        
Điện thoại: 0222 3 821 242 
Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm và lắp đặt thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy năm 2026 như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	[bookmark: _Hlk180570894]Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Thông số
 kỹ thuật
	Ký mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	
ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)
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	Tổng cộng
(Số tiền bằng chữ:...............)



2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. 
4. Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hoá đưa vào sử dụng
5. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30/9/2026.
6. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




